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Kính gửi:  

- Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã; 

- Công an xã; 

- Các cơ quan chuyên môn, Ban, ngành đoàn thể xã; 

- Trưởng thôn và nhân dân.  

 

Thực hiện Công văn số 6344/SNNMT-CCTSCNTY ngày 03/4/2026 của Sở 

Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng về việc triển khai Nghị quyết 

số 122/NQ-CP ngày 05/5/2026 của Chính phủ về phòng, chống bệnh Lở mồm 

long móng do vi rút thuộc serotype SAT1; Ủy ban nhân xã yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị chuyên môn, Ban, ngành, Trưởng thôn và nhân dân trên địa bàn xã tập 

trung thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Phòng Kinh tế xã 

- Tổ chức thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 122/NQ-CP ngày 05/5/2026 của Chính 

phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2026; Thông tư số 

07/2016/TTBNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn (Phụ lục 10 hướng dẫn 

phòng chống bệnh LMLM); Công điện số 02/CĐ-CT ngày 04/5/2026 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc chủ động ngăn chặn, giám sát và ứng phó 

nguy cơ dịch bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 xảy ra trên 

địa bàn thành phố; Kế hoạch số  241/KH-SNNMT ngày 26/5/2026 của UBND xã 

Hà Bắc về hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Lở mồm long móng do vi rút 

thuộc serotype SAT1 gây ra trên địa bàn xã Hà Bắc.  

- Tham mưu UBND xã thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp 

với bệnh Lở mồm long móng do vi rút thuộc serotype SAT1 trên địa bàn; chủ 

động bố trí nguồn lực, kinh phí, nhân lực, vật tư, hóa chất, phương tiện tiêu hủy, 

địa điểm tiêu hủy, vị trí chốt kiểm dịch tạm thời … để sẵn sàng triển khai ngay 

khi phát sinh tình huống dịch bệnh.  

- Chỉ đạo triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi năm 2026 

đảm bảo kế hoạch. 

- Đối với các địa bàn có nguy cơ cao, cần chủ động lập danh sách, theo dõi 

các tổ chức, cá nhân thường xuyên thu gom, vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia 
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súc; các điểm tập kết, trung chuyển, cơ sở giết mổ, cơ sở chăn nuôi có nhập đàn, 

xuất đàn thường xuyên để tổ chức giám sát, kiểm tra, cảnh báo và xử lý kịp thời.  

- Tăng cường công tác giám sát chủ động, giám sát bị động, giám sát dựa 

trên nguy cơ đối với bệnh LMLM. Khi phát hiện gia súc có biểu hiện nghi mắc 

bệnh LMLM hoặc ổ dịch LMLM có yếu tố dịch tễ bất thường, phải báo ngay Trạm 

Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Dương tổ chức kiểm tra, xác minh, điều tra 

dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời để xác định tác nhân gây bệnh, không để xảy 

ra tình trạng phát hiện muộn, báo cáo chậm, xử lý ổ dịch không kịp thời, để dịch 

lây lan rộng hoặc làm phát tán mầm bệnh qua hoạt động mua bán, vận chuyển, 

giết mổ gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh. Trường hợp giám sát phát hiện vi rút 

LMLM serotype SAT1 phải kích hoạt ngay các biện pháp phòng, chống dịch theo 

hướng dẫn tại Phụ lục gửi kèm theo. 

2. Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã 

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan về các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật nói chung và bệnh LMLM do serotype 

SAT1; tổ chức tuyên truyền kịp thời, chính xác, đúng mức về nguy cơ bệnh 

LMLM nói chung và nguy cơ xâm nhiễm vi rút LMLM serotype SAT1 nói riêng, 

không gây tâm lý hoang mang nhưng tuyệt đối không để người dân, doanh nghiệp 

chủ quan. Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào: không mua bán, vận chuyển, 

giết mổ động vật không rõ nguồn gốc, không buôn lậu hoặc tiếp tay cho hoạt động 

buôn lậu động vật, sản phẩm động vật; hướng dẫn người chăn nuôi chủ động thực 

hiện chăn nuôi an toàn sinh học, tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn vật nuôi… khi 

phát hiện gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh phải báo ngay chính quyền địa phương, 

cơ quan chuyên môn; không giấu dịch, không bán chạy, không vứt xác động vật 

ra môi trường; thực hiện tiêm phòng, vệ sinh, tiêu độc khử trùng, chăn nuôi an 

toàn sinh học theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

3. Công an xã  

- Tập trung kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển, buôn bán, thu gom, 

giết mổ gia súc và sản phẩm gia súc tại các tuyến giao thông, điểm giáp ranh địa 

phương khác, điểm tập kết, cơ sở thu gom, cơ sở giết mổ và các tuyến vận chuyển 

chính; tăng cường phối hợp lực lượng liên ngành (Công an, Quản lý thị trường, 

cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y, cơ sở thôn) tăng cường phối 

hợp kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường 

hợp nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật; động vật, sản 

phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch hợp lệ 

hoặc có dấu hiệu nghi ngờ mang mầm bệnh. 

Trong quá trình thực hiện nếu các đơn vị có khó khăn, vướng mắc cần phản 

ánh ngay về UBND xã  Hà Bắc (qua Phòng Kinh tế) để được giải quyết kịp thời. 
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UBND xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT. UBND xã; 

- Lưu: VT, KT. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC  

(Ban hành kèm theo Công văn số 1251/UBND-KT ngày 05 tháng 6 năm 

2026 của Uỷ ban nhân dân xã Thanh Hà) 
 

I. QUY TRÌNH XỬ LÝ KHI PHÁT HIỆN Ổ DỊCH LMLM NGHI NGỜ 

HOẶC XÁC ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VI RÚT LMLM SEROTYPE SAT1  

Khi phát hiện gia súc nghi mắc bệnh LMLM hoặc ổ dịch LMLM có yếu tố 

dịch tễ liên quan đến nguy cơ xâm nhiễm vi rút serotype SAT1, phải kích hoạt 

ngay quy trình xử lý theo nguyên tắc: phát hiện sớm, báo cáo nhanh, lấy mẫu kịp 

thời, xét nghiệm chính xác, khoanh vùng nhanh, xử lý triệt để, kiểm soát chặt vận 

chuyển, tiêu độc khử trùng liên tục, tiêm phòng bao vây phù hợp và báo cáo đúng 

quy định, cụ thể:  

1. Kích hoạt và chỉ huy xử lý ổ dịch  

- Ngay sau khi tiếp nhận thông tin nghi ngờ, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo 

thú y xã, Phòng Kinh tế, Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã và các lực lượng 

liên quan kiểm tra, xác minh ban đầu; đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành 

phố, cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y thành phố để chỉ đạo, 

hướng dẫn xử lý.  

- Cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y thành phố là đầu mối 

chuyên môn tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo điều tra, lấy mẫu, xét 

nghiệm, khoanh vùng, xử lý ổ dịch, kiểm soát vận chuyển, vệ sinh tiêu độc khử 

trùng, tiêm phòng và báo cáo theo quy định.  

2. Điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn lây  

- Tổ chức điều tra dịch tễ khẩn trương để xác định thời gian xuất hiện bệnh, 

số lượng gia súc mắc bệnh, chết, tiêu hủy, loài mắc bệnh, tình trạng tiêm phòng, 

nguồn gốc gia súc, lịch sử nhập đàn, xuất đàn, hoạt động vận chuyển, buôn bán, 

giết mổ, tiếp xúc với người, phương tiện, dụng cụ, thức ăn, nước uống và các yếu 

tố có liên quan.  

- Truy xuất nguồn gốc gia súc, sản phẩm gia súc, phương tiện vận chuyển, 

thương lái, cơ sở thu gom, cơ sở giết mổ, địa điểm trung chuyển có liên quan; lập 

danh sách các hộ chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi, điểm thu gom, chợ, cơ sở giết mổ đã 

có tiếp xúc hoặc có nguy cơ để tổ chức giám sát, lấy mẫu, khoanh vùng và xử lý. 

3. Lấy mẫu, vận chuyển mẫu, xét nghiệm  

- Cơ quan quản lý chuyên ngành chăn nuôi và thú y thành phố phối hợp với 

UBND xã, thú y cơ sở tổ chức lấy mẫu bệnh phẩm phù hợp theo hướng dẫn chuyên 

môn; bảo đảm mẫu được bảo quản, vận chuyển an toàn sinh học đến phòng xét 

nghiệm có thẩm quyền trong thời gian sớm nhất.  

- Phòng xét nghiệm thực hiện xét nghiệm xác định bệnh LMLM, định 

type/serotype; trường hợp có kết quả dương tính với LMLM hoặc nghi ngờ SAT1 
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phải báo cáo ngay Cục Chăn nuôi và Thú y để chỉ đạo xét nghiệm khẳng định, giải 

trình tự gen, phân tích dịch tễ phân tử, truy vết nguồn lây và đánh giá nguy cơ.  

4. Khoanh vùng, kiểm soát vận chuyển  

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh, điều tra dịch tễ và hướng dẫn của 

cơ quan thú y, địa phương xác định phạm vi ổ dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng 

đệm; tổ chức lập chốt kiểm soát tạm thời khi cần thiết để kiểm soát việc vận 

chuyển gia súc, sản phẩm gia súc cảm nhiễm ra, vào khu vực có dịch, khu vực có 

nguy cơ.  

- Tạm dừng hoặc hạn chế việc mua bán, vận chuyển, giết mổ, tập kết, trung 

chuyển gia súc mẫn cảm và sản phẩm của chúng tại khu vực có dịch, vùng bị dịch 

uy hiếp, vùng đệm theo quy định và theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên 

ngành chăn nuôi và thú y. 

5. Xử lý động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh; tiêu hủy khi cần thiết  

- Tổ chức cách ly ngay gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh; không để người 

dân giết mổ, mua bán, vận chuyển, vứt xác động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, 

động vật chết hoặc sản phẩm động vật mang mầm bệnh ra môi trường.  

- Việc tiêu hủy động vật mắc bệnh, chết, nghi mắc bệnh hoặc có kết quả xét 

nghiệm dương tính được thực hiện theo quy định của pháp luật về thú y, pháp luật 

về bảo vệ môi trường và hướng dẫn chuyên môn của cơ quan quản lý chuyên 

ngành chăn nuôi và thú y. Đối với trường hợp nghi ngờ hoặc xác định là serotype 

SAT1, địa phương cần xử lý theo nguyên tắc khẩn trương, chặt chẽ, không để phát 

tán mầm bệnh; đặc biệt lưu ý quy định tiêu hủy bắt buộc đối với gia súc mắc bệnh 

trong ổ dịch đầu tiên hoặc với type vi rút LMLM mới, type vi rút không xuất hiện 

trên địa bàn trong thời gian dài theo hướng dẫn chuyên môn hiện hành.  

6. Vệ sinh, tiêu độc, khử trùng  

- Tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng liên tục tại hộ chăn nuôi, cơ sở chăn 

nuôi, chuồng trại, khu vực có dịch, hố tiêu hủy, phương tiện vận chuyển, dụng cụ 

chăn nuôi, chợ, điểm tập kết, cơ sở thu gom, cơ sở giết mổ và các địa điểm có 

nguy cơ phát tán mầm bệnh.  

- Hướng dẫn người chăn nuôi, cơ sở thu gom, vận chuyển, giết mổ thực 

hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực 

chăn nuôi; không để chất thải, nước thải, xác động vật, sản phẩm động vật có nguy 

cơ mang mầm bệnh phát tán ra môi trường. 

7. Tiêm phòng khẩn cấp, tiêm phòng bao vây  

- Khi có ổ dịch LMLM (do các típ đang lưu hành tại Việt Nam) xảy ra, tổ 

chức tiêm phòng khẩn cấp cho gia súc khỏe mạnh tại khu vực có dịch và tiêm 

phòng bao vây theo hướng từ ngoài vào trong đối với gia súc mẫn cảm tại các khu 

vực chưa có dịch nhưng có nguy cơ, theo đúng hướng dẫn của cơ quan quản lý 

chuyên ngành chăn nuôi và thú y. Trường hợp nghi ngờ hoặc xác định vi rút 

LMLM serotype SAT1, việc sử dụng vắc xin phải căn cứ vào loại vắc xin phù hợp 
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về serotype, dữ liệu tương đồng kháng nguyên, kết quả kiểm nghiệm, khảo 

nghiệm, hướng dẫn của Cục Chăn nuôi và Thú y và quy định pháp luật về thuốc 

thú y. Không sử dụng vắc xin không phù hợp chủng vi rút, không rõ chất lượng, 

không đúng hướng dẫn chuyên môn.  

8. Báo cáo, cập nhật thông tin  

- Địa phương thực hiện chế độ thông tin, báo cáo dịch bệnh theo đúng quy 

định; báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác về tình hình dịch bệnh, kết quả điều tra 

dịch tễ, kết quả xét nghiệm, số lượng gia súc mắc bệnh, chết, tiêu hủy, phạm vi ổ 

dịch, biện pháp đã triển khai, khó khăn, vướng mắc và đề xuất hỗ trợ.  

- Đối với ổ dịch nghi ngờ hoặc xác định có liên quan đến vi rút LMLM 

serotype SAT1, địa phương báo cáo ngay về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục 

Chăn nuôi và Thú y để chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ xử lý. 

II. QUY TRÌNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH LMLM TRONG TÌNH 

HUỐNG CÓ NGUY CƠ XÂM NHẬP HOẶC ĐÃ PHÁT HIỆN VI RÚT SAT1  

1. Trường hợp chưa phát hiện vi rút LMLM serotype SAT1 tại Việt Nam  

Các địa phương tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, 

giám sát và sẵn sàng ứng phó, bao gồm:  

- Kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu, kiểm dịch, vận chuyển động vật, sản phẩm 

động vật qua biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở; ngăn chặn vận chuyển trái 

phép gia súc, sản phẩm gia súc từ quốc gia, vùng lãnh thổ có nguy cơ.  

- Tổ chức giám sát chủ động, giám sát dựa trên nguy cơ tại khu vực biên 

giới, chợ mua bán gia súc, điểm tập kết, cơ sở thu gom, cơ sở giết mổ, tuyến vận 

chuyển chính, đàn gia súc có nguy cơ cao.  

- Lấy mẫu xét nghiệm, định serotype, giải trình tự gen đối với các trường 

hợp nghi ngờ, ổ dịch bất thường hoặc mẫu có liên quan dịch tễ.  

- Chuẩn bị sẵn phương án ứng phó khẩn cấp; xác định địa bàn trọng điểm, 

vị trí chốt kiểm dịch tạm thời, địa điểm tiêu hủy, lực lượng tham gia, vật tư, hóa 

chất, phương tiện lấy mẫu, vận chuyển mẫu, phân tuyến xét nghiệm, cơ chế chỉ 

huy và trách nhiệm của từng đơn vị.  

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân không mua bán, 

vận chuyển, giết mổ gia súc mắc bệnh, nghi mắc bệnh, gia súc không rõ nguồn 

gốc; thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc. 

2. Trường hợp phát hiện ổ dịch LMLM do vi rút thuộc serotype SAT1 

tại Việt Nam  

Địa phương phải kích hoạt ngay phương án ứng phó khẩn cấp đã được ban 

hành, thực hiện đồng bộ các biện pháp sau:  

- Báo cáo ngay cấp có thẩm quyền và Cục Chăn nuôi và Thú y; cập nhật 

tình hình hằng ngày để chỉ đạo thống nhất.  

- Lấy mẫu khẩn cấp, xét nghiệm xác định bệnh LMLM, định serotype, giải 

trình tự gen.  
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- Điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn lây, truy vết gia súc, sản phẩm gia súc, 

phương tiện, con người và các yếu tố liên quan.  

- Khoanh vùng ổ dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm; lập chốt kiểm dịch 

tạm thời, kiểm soát vận chuyển, thu gom, buôn bán, giết mổ gia súc và sản phẩm 

gia súc cảm nhiễm.  

- Tổ chức xử lý ổ dịch, tiêu hủy động vật mắc bệnh, chết, nghi mắc bệnh 

hoặc có kết quả xét nghiệm dương tính khi thuộc diện phải tiêu hủy theo quy định; 

vệ sinh, tiêu độc, khử trùng liên tục tại khu vực có dịch và khu vực nguy cơ.  

- Triển khai tiêm phòng khẩn cấp, tiêm phòng bao vây tại ổ dịch, vùng bị 

dịch uy hiếp, vùng đệm và địa bàn có nguy cơ cao bằng loại vắc xin phù hợp theo 

hướng dẫn của Cục Chăn nuôi và Thú y.  

- Tăng cường giám sát sau tiêm phòng, đánh giá tỷ lệ bao phủ, đáp ứng 

miễn dịch, lưu hành vi rút trong quần thể đã tiêm và chưa tiêm; kịp thời điều chỉnh 

phạm vi, biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến thực tế./ 
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